THUYẾT MINH 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
I. Thông tin chung về đề tài

1. Tên đề tài: Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Mã số:

3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/ 2019 đến tháng 08/2020.
4. Cấp quản lý: Cấp tỉnh    

5. Kinh phí: 
6. Nguồn cấp: Ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh
7. Chủ nhiệm đề tài

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Học hàm/học vị: Cử nhân
Chức danh: Chánh thanh tra
Điện thoại: 0226.3852585; Fax: 0226.3852585
Mobile: 0916369286
E-mail: nguyenthihaiyen@hanam.gov.vn

Địa chỉ cơ quan: Đường Đinh Công Tráng, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Hà Nam
8. Cơ quan chủ trì đề tài

Tên tổ chức thực hiện đề tài: Thanh tra tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3852585; Fax: 0226.3852585
E-mail: ttra@hanam.gov.vn

Địa chỉ: Đường Đinh Công Tráng, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

II. Mục tiêu của đề tài:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam nhằm mục đích quản lý tập trung thống nhất thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý được tình hình thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng thanh tra trên địa bàn tỉnh; có sự phối hợp giữa các đơn vị thanh tra, kiểm tra vào cùng một đợt đối với từng đối tượng để tránh trường hợp mỗi đối tượng thanh tra phải đón đoàn thanh tra, kiểm tra nhiều lần, giảm thời gian tiếp đón của đối tượng thanh tra đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra trong cùng một năm. Tạo lập được cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. 

- Trích xuất dữ liệu tổng hợp thanh tra, kiểm tra theo các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ và các cấp, các ngành. Qua số liệu hàng năm xác định tần suất thanh tra, kiểm tra đối với từng đối tượng; phân loại nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, từ đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề hàng năm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Công khai kế hoạch, chia sẻ thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo tính công khai minh bạch về thông tin thanh tra, kiểm tra tránh việc thanh tra chồng chéo đối với các đối tượng thanh tra, kiểm tra làm ảnh hưởng đến sự hoạt động thường xuyên của các đối tượng thanh tra, kiểm tra trên địa bàn.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Lập và quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trên địa bàn. Xử lý sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị (bao gồm cả kế hoạch của Trung ương và kế hoạch của địa phương).

- Quản lý giám sát kế hoạch và kết quả thanh tra được thông suốt; Tổ chức sắp xếp phân công đơn vị chủ trì đối với các kế hoạch trùng lặp nhanh chóng, thuận tiện. Giảm thời gian thực hiện từ ~01 tháng xuống ~3 ngày và tự động rà soát, hỗ trợ cho các đầu mối thực hiện thanh tra kiểm tra đối với đối tượng thanh tra, gồm cả kế hoạch của các đơn vị Trung ương như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn như Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi Cục Hải quan Hà Nam, Cục thuế Hà nam, Chi Cục Quản lý thị trường...

- Quản lý thông tin các cuộc thanh tra, kết luận thanh tra. Công bố công khai thông tin về kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các kết luận thanh tra kiểm tra các đơn vị (những thông tin có thể công khai).
- Tự động tổng hợp số liệu thanh tra, kiểm tra theo địa phương, huyện, thành phố hoặc đơn vị tiến hành thanh tra, kiểm tra theo các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ và các số liệu theo dõi của Thanh tra tỉnh phục vụ công tác tổng hợp báo cáo các cấp, các ngành. Qua số liệu hàng năm xác định tần suất thanh tra, kiểm tra đối với từng đối tượng; phân loại nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, từ đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề hàng năm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thực hiện đôn đốc và xử lý các kiến nghị trong kết luận thanh tra.

- Cung cấp thông tin tham chiếu cho các cơ quan hữu quan thông tin về các công tác thanh tra trong phạm vi địa phương.
- Là kênh trao đổi liên thông giữa Thanh tra tỉnh với thanh tra ngành trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Phần mềm góp phần tin học hóa và tạo nên cơ sở dữ liệu ban đầu của ngành thanh tra tỉnh Hà Nam giảm thiểu các công tác thủ công trong công tác của ngành.
- Triển khai sử dụng phần mềm quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam tới các Sở, ngành, huyện, thành phố và đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
1. Thực trạng quản lý công tác thanh tra, kiểm tra
- Tình trạng của đề tài: Mới         

- Công nghệ thông tin có vai trò ngày càng quan trọng  trong cuộc sống, đã và đang làm biến đổi sâu sắc nhận thức cũng như phương thức làm việc từ các cấp các ngành cho đến mỗi cá nhân. Hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước đã đưa rất nhiều các hệ thống phần mềm vào phục vụ cho công việc của cán bộ công chức cũng như người dân.

- Hà Nam đã và đang được đầu tư mạnh về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin. Trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư hàng năm; đã đầu tư một số các phần mềm dùng cho cả tỉnh như: Cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ hành chính công….Các phần mềm đang được vận hành và sử dụng có hiệu quả, góp phần phần vào cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử.

 - Thi hành Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đặc biệt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Ngày 10/3/2017 UBND tỉnh có văn bản số 569/UBND-NC về việc Giao Thanh tra tỉnh là đơn vị chủ trì xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Đến thời điểm hiện tại nay Thanh tra tỉnh Hà Nam vẫn đang sử dụng các nghiệp vụ thủ công trong công tác khảo sát, lập kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo, nhập xuất thông tin dữ liệu các cuộc thanh tra, kiểm tra, đôn đốc xử lý các kiến nghị trong kết luận, phụ biểu tổng hợp theo yêu cầu của các cấp các ngành công và chưa có được một cơ sở dữ liệu về công tác thanh, kiểm tra trong tỉnh dẫn đến việc tra cứu, tìm kiếm thông tin và các công việc khác phục vụ công tác thanh kiểm tra, tổng hợp số liệu báo cáo còn nhiều khó khăn và mất nhiều công sức.

Vì vậy, cần xây dựng phần mềm "Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam" giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý việc lập kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo, triển khai thực hiện kế hoạch, đôn đốc thực hiện các kiến nghị trong kết luận về thanh tra, kiểm tra…; xây dựng được cơ sở dữ liệu dùng chung về thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

2. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng 
2.1. Cách tiếp cận: 
Tiếp cận nghiên cứu lý thuyết nhằm tổng hợp, làm rõ hệ thống lý luận cơ bản về quản lý công tác thanh kiểm tra. Trên cơ sở thực tế tin học hóa các nghiệp vụ quản lý công tác thanh tra kiểm tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm mục đích giảm thiểu các công tác thủ công trong việc lập kế hoạch, quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh và đơn giản hóa các thao tác nghiệp vụ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:       
- Phương pháp tổng quan tài liệu, tổng hợp phân tích tài liệu, số liệu thống kê.
- Khảo sát nghiệp vụ, quy trình xử lý tại Thanh tra tỉnh và các phòng nghiệp vụ tại đơn vị từ đó tin học hóa các quy trình nghiệp vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác thanh tra.
- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tổ chức các cuộc họp, tham vấn xin ý kiến chuyên gia, những người trực tiếp tổ chức thực hiện về công tác thanh tra.
3. Nội dung nghiên cứu:
3.1. Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3.1.1. Phạm vi và đối tượng
- Phần mềm quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam được cài đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Các đơn vị sử dụng và khai thác phần mềm: 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
+ Thanh tra tỉnh Hà Nam.

+ Các đơn vị Sở, Ban, ngành.

+ Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố.

+ Các đơn vị khai thác có liên quan để khai thác và sử dụng phần mềm.
4.1.2. Nội dung phần mềm ứng dụng cần giải quyết. 
4.1.2.1. Hoàn thiện quy trình khảo sát lập kế hoạch thanh tra:

Nhiệm vụ công đoạn này nhằm xây dựng kế hoạch thanh tra trên địa bàn toàn tỉnh có chất lượng, đảm bảo tiến độ và xử lý triệt để các vấn đề chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với từng đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể từng đơn vị như sau:

4.1.2.1.1: Thanh tra tỉnh Hà Nam:

- Hoàn thiện danh mục dự kiến các cuộc thanh tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, nhập các thông tin cần thiết vào phần mềm và trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính thức trên phần mềm.

- Thời gian dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày ……./12 của năm.

4.1.2.1.2: Thanh tra sở, ban, ngành:

- Hoàn thiện danh mục dự kiến các cuộc thanh tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, nhập các thông tin cần thiết vào phần mềm và hiệp y với Thanh tra tỉnh và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính thức trên phần mềm.

- Thời gian dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày ……./12 của năm.

4.1.2.1.3: Thanh tra huyện thành phố:

- Hoàn thiện danh mục dự kiến các cuộc thanh tra theo định hướng của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, nhập các thông tin cần thiết vào phần mềm và hiệp y với Thanh tra tỉnh và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra chính thức trên phần mềm.

- Thời gian dự kiến hoàn thành chậm nhất ngày ……./12 của năm.

4.1.2.2. Hoàn thiện quy trình bổ sung kế hoạch thanh tra:

Đối với những đơn vị có đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, phần mềm cần hoàn thiện quy trình để trình, hiệp y và phê duyệt kế hoạch điều chỉnh.
 4.1.2.3. Hoàn thiện quy trình một cuộc thanh tra

Mục tiêu thể hiện rõ quy trình thực hiện một cuộc thanh tra kiểm tra và nhập đầy đủ các dữ liệu thông số phục vụ công tác tổng hợp theo nội dung các bảng biểu theo yêu cầu các cấp các ngành.

4.1.2.3.1. Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch:
Đơn vị ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm: cập nhật đầy đủ quy trình thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra: Quyết định thành lập đoàn; Quyết định thành lập tổ giám sát; Kế hoạch thực hiện; Đề cương yêu cầu báo cáo; Biên bản họp phân công nhiệm vụ thành viên; Các biên bản làm việc xác minh; Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận….
Cập nhật đầy đủ các thông tin và dữ liệu đầu vào của kết luận vào theo yêu cầu của phần mềm làm nội của các bảng biểu tổng hợp.
4.1.2.3.2. Đối với các cuộc thanh tra đột xuất liên ngành:

Đơn vị chủ trì có trách nhiệm: Cập nhật đầy đủ quy trình thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra: Văn bản giao việc; Quyết định thành lập đoàn; Quyết định thành lập tổ giám sát; Kế hoạch thực hiện; Đề cương yêu cầu báo cáo; Biên bản họp phân công nhiệm vụ thành viên; Các biên bản làm việc xác minh; Báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận….

Cập nhật đầy đủ các thông tin và dữ liệu đầu vào của kết luận vào theo yêu cầu của phần mềm làm nội của các bảng biểu tổng hợp.

4.1.2.3. Sản phẩm đầu ra của phần mềm

- Truy xuất số liệu tổng hợp các vụ việc thanh tra, kiểm tra theo từng cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh theo các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ và các số liệu theo dõi của Thanh tra tỉnh phục vụ công tác phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tổng hợp báo cáo các cấp, các ngành.

- Chuyển tiếp các nội dung đã kiến nghị còn tồn tại trong kết luận thanh tra, kiểm tra để chuyển tới các cơ quan, tổ chức cá nhân tiếp tục thực hiện và cơ quan chủ trì theo dõi đôn đốc xử lý các kiến nghị trong kết luận thanh tra.

- Truy suất thông tin tham chiếu cho các cơ quan hữu quan thông tin về các công tác thanh tra trong phạm vi địa phương.
4.1.2.4. Nhiệm vụ quản lý nhà nước
Giai đoạn tiếp theo, sau khi UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp các đơn vị, cơ quan quản lý Nhà nước. Không chỉ riêng của ngành Thanh tra xây dựng kế hoạch, triển khai thanh tra, kiểm tra mà còn có các sở, ban, ngành, quận, huyện cũng cập nhật những thông tin về đối tượng thanh tra, riêng đối với doanh nghiệp trong tỉnh cần nhập và theo dõi số vốn đăng ký kinh doanh, số lượng lao động, số đóng BHXH, nộp thuế đất, thuế đầu ra, đầu vào của đơn vị... phần mềm tự động phân tích, nhận diện.


Qua số liệu theo dõi xác định tần xuất thanh tra, kiểm tra đối với từng đối tượng; phân loại nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật cao, từ đó đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề hàng năm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
IV. THUYẾT MINH CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:

1. Quan điểm thiết kế
1.1. Các yêu cầu đối với hệ thống

Dự án Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải đảm bảo được các mục tiêu hiện tại, đồng thời đáp ứng được yêu cầu mở rộng, nâng cấp phù hợp với nhu cầu phát triển trong tương lai. Do vậy, hệ thống sẽ phải được thiết kế, xây dựng đảm bảo các yêu cầu như sau: 

- Tính sẵn sàng cao: Hệ thống thông tin không chỉ được thiết kế để phục vụ cho nhu cầu trước mắt mà nó còn dự báo và đáp ứng các nhu cầu mới, ngày càng tăng trong thời gian ít nhất 10-20 năm. 

- Công nghệ tiên tiến: Hệ thống được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, đồng thời phù hợp với tình hình phát triển và ứng dụng tại Việt Nam. 

- Tính mở: Hệ thống được thiết kế và xây dựng trên nguyên tắc mở, nghĩa là có khả năng đáp ứng được các nhu cầu gia tăng sử dụng trong tương lai. Việc nâng cấp về phần cứng, phần mềm, thêm các dịch vụ, ứng dụng trong tương lai sẽ được thực hiện dễ dàng ở các điểm mấu chốt mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại cũng như các ứng dụng, dịch vụ đang khai thác. Các bước đầu tư về phần cứng, phần mềm đều phải mang tính kế thừa. 

- Tính cơ động: Hệ thống được xây dựng đảm bảo dễ dàng chuyển đổi chức năng, thêm bớt từng bộ phận nhỏ để thỏa mãn nhu cầu đa dạng của từng đối tượng phục vụ.  

- Độ ổn định: Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, có các phương án dự phòng về thiết bị, giải pháp và sao lưu, đảm bảo khả năng khôi phục nhanh và thay thế nóng, có giải pháp về đường truyền dự phòng trong trường hợp kết nối với các hệ thống khác và Internet. 

- Độ tin cậy: Cấu trúc hệ thống phải đảm bảo hiệu suất khai thác dịch vụ, ứng dụng tối đa, đồng thời hạn chế các điểm gây lỗi tiềm tàng. Việc quản lý sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ phần cứng, phần mềm để đảm bảo luôn theo dõi được hiệu suất hoạt động của hệ thống, đồng thời có hệ thống cảnh báo và thông báo để người quản trị vận hành có phản ứng kịp thời và phù hợp. 

- An toàn và bảo mật: Trong các hệ thống hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin hiện đại, việc kết nối với các hệ thống khác là đương nhiên, trong đó có khả năng kết nối với mạng Internet để tận dụng các lợi thế về công nghệ và chi phí của mạng này. Vì vậy, vấn đề an toàn và bảo mật phải được đảm bảo tối đa, trong khi vẫn phải cho phép người sử dụng khai thác hệ thống một cách hiệu quả. 

- Hiệu năng: Hiệu năng là thước đo hàng đầu để đánh giá sự thành công của việc thiết kế, xây dựng hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin. Hệ thống sẽ được thiết kế và xây dựng để tối ưu hóa các nhu cầu khai thác, ứng dụng, cho phép phân phối và sử dụng tài nguyên hợp lý. 

- Vận hành và quản trị hiệu quả: Vấn đề vận hành và quản trị kém hiệu quả đã xảy ra với không ít hệ thống hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin của nhiều đơn vị. Một trong những nguyên nhân là từ bước khởi động, các yêu cầu về vận hành và quản trị không được quan tâm đúng mức, đặc biệt là các công cụ hỗ trợ và việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ vận hành, quản trị. Hệ thống sẽ được thiết kế và xây dựng đảm bảo cho phép hỗ trợ ở mức tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người quản trị trong các tác vụ vận hành hệ thống thường nhật. Các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên hệ thống, các dịch vụ, quản trị người dùng cũng được quan tâm. 

- Bảo vệ đầu tư: Với sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực công nghệ thông tin hiện nay, việc lựa chọn công nghệ (phần cứng, mạng, phần mềm, .v.v.), xác định các giai đoạn đầu tư phù hợp trong quá trình thực hiện dự án phải được quan tâm nhằm bảo vệ đầu tư vốn, tiết kiệm, tránh lãng phí, nhưng vẫn đáp ứng được tính cập nhật công nghệ của hệ thống. Các vấn đề liên quan đến kinh phí vận hành, duy trì hệ thống cũng phải được quan tâm phù hợp với tầm cỡ của hệ thống, để tạo điều kiện vận hành, bảo trì lâu dài hệ thống.

1.2. Nguyên tắc thiết kế

Việc thiết kế phần mềm quản lý văn bản và điều hành cần dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau: 

Thống nhất: Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phải thống nhất giữa các đơn vị sử dụng. 

Nhất quán: Toàn bộ các nội dung thiết kế từ mô hình, quy trình, công nghệ, logic thiết kế cho đến giao diện, tương tác trong phần mềm phải thể hiện được tính nhất quán và khoa học. 

Toàn vẹn: Thông tin trên phần mềm cần có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đối tượng chịu trách nhiệm cụ thể. Xuyên suốt quá trình xử lý phân khúc thông tin đều gắn với người chịu trách nhiệm. 

Mở rộng: Hệ thống được thiết kế phải có khả năng mở rộng và nhân rộng nhằm nâng cao tính linh hoạt và mềm dẻo, đáp ứng tốt yêu cầu cập nhật, nâng cấp và thay đổi mọi lúc, mọi nơi. 

Hướng dịch vụ: Quan điểm hướng dịch vụ (services oriented) được xem là nền tảng xây dựng các hệ thống thông tin có khả năng linh hoạt, mềm dẻo, đảm bảo đầu tư và mở rộng đầu tư trong tương lai. 

Tương hợp: Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà Nam phải là một thành phần trong toàn bộ hệ thống thông tin chung của tỉnh. Khi thiết kế, triển khai xây dựng phần mềm cần tuân thủ theo định hướng thống nhất về tiêu chuẩn áp dụng (đặc biệt là chuẩn trao đổi thông tin) nhằm đảm bảo tính tương hợp của các hệ thống thông tin khác. Các ứng dụng tiếp cận theo quan điểm này cần tuân thủ chuẩn trao đổi thông tin, đặc biệt là các hệ thống có mối liên hệ mật thiết với Phần mềm Quản lý công tác thanh tra.

2. Lựa chọn công nghệ nền tảng

2.1. Tiêu chí lựa chọn công nghệ nền tảng

Việc lựa chọn Công nghệ nền tảng phải đảm bảo các tiêu chí gắn liền với sự ra đời của hệ thống đáp ứng các yêu cầu hiện tại cũng như sau này. Sau đây là một số tiêu chí lựa chọn:

· Đảm bảo khách quan, hướng tới một hệ thống mở.

· Đảm bảo khả năng kế thừa, tích hợp và liên thông giữa các ứng dụng cần trao đổi cung cấp dữ liệu cho nhau.

· Đảm bảo khả năng nâng cấp của hệ thống sau này.

· Phù hợp với văn bản pháp quy về quản lý thanh tra, kiểm tra đã được các cấp Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra chính phủ, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước ban hành.

2.2. Các công nghệ có thể sử dụng cho bài toán Xây dựng và triển khia phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà nam
Công nghệ IBM - Lotus Domino (Linux, Windows server 2008)
Công nghệ Lotus Domino với thị trường Việt Nam còn khá hạn chế. Đội ngũ và các công ty sử dụng công nghệ này để phát triển sản phẩm không có nhiều dẫn đến sự phụ thuộc của đơn vị sử dụng sản phẩm vào các công ty phát triển ứng dụng. Tuy nhiên Công nghệ này rất phù hợp với bài toán quản lý dữ liệu phi cấu trúc như bài toán quản lý hoạt động thanh tra vì nhiều hồ sơ và giấy tờ đi kèm. Sự đồng bộ giữa ứng dụng và Cơ sở dữ liệu trên cùng một hệ thống là một ưu thế lớn cho việc lựa chọn công nghệ này.

Công nghệ của hãng Microsoft (Window Server 2010 trở lên, MS SQL Server 2010 trở lên, ASP (ASP.NET), IIS)
Là giải pháp thông dụng, phù hợp với tính truyền thống của người dùng, có tính thân thiện với người dùng. Việc xây dựng và phát triển hệ thống sẽ dễ dàng hơn bởi sự phổ biến về công nghệ đối với các công ty phát triển phần mềm.

Với những hỗ trợ của nền tảng công nghệ hiện nay thì việc đáp ứng xây dựng bài toán quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra là tương đối phù hợp.

Với hệ thống nền tảng công nghệ đồng bộ từ hệ điều hành, ứng dụng, cơ sở dữ liệu thì việc đáp lựa chọn công nghệ của hãng Microsoft là một ưu thế trong xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà nam.  

Công nghệ mã nguồn mở (OS Linux hoặc Windows Server 2008, My SQL, PHP, Apache)

Với giải pháp này ưu thế tuyệt đối là vấn đề bản quyền. Việc sử dụng hoàn toàn mã nguồn mở sẽ giảm mức chi phí về bản quyền đối với hệ thống được xây dựng.

Tuy nhiên với cơ sở dữ liệu MySQL thì có hai hình thức với phiên bản My SQL không bản quyền sẽ không được hỗ trợ nhiều. Với bản My SQL tốt nhất thì vẫn phải có chi phí về bản quyền.

Cơ sở dữ liệu xây dựng trên hệ quản trị CSDL My SQL đáp ứng tốt đối với những bài toán lưu trữ dữ liệu nhỏ nhưng lại yếu trong các bài toán quản lý với dữ liệu lớn và phi cấu trúc. Với bài toán Quản lý công chứng thì dữ liệu quản lý trong bài toán là lớn đặc biệt đa phần dữ liệu lại là các dữ liệu phi cấu trúc vì vậy khả năng xử lý của CSDL xây dựng trên hệ quản trị CSDL MySQL sẽ yếu hơn rất nhiều so với các hệ quản trị CSDL khác (Domino, SQL Server).

2.3. Lựa chọn công nghệ

Lựa chọn công nghệ là yếu tố rất quan trọng, mỗi công nghệ đều có thế mạnh riêng vì vậy việc các nhà phát triển hệ thống Quản lý công sẽ lựa chọn để phát triển sản phẩm của mình. 

Để lựa chọn công nghệ xây dựng hệ thống Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà nam cần nghiên cứu và phân tích các yếu tố sau: 

- Quy mô của hệ thống (triển khai cho nhiều đơn vị).

- Các yêu cầu về chức năng.

- Các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Hệ thống phải hoạt động (gửi nhận dữ liệu) tốt trên mạng WAN, Internet. 

- Khối lượng dữ liệu hệ thống sẽ quản lý.

- Số người dùng sẽ sử dụng hệ thống.

- Giá thành xây dựng hệ thống.

- Có tính ổn định cao.

- Có khả năng mở rộng, tích hợp với các hệ thống khác.

Việc lựa chọn giải pháp công nghệ để triển khai Hệ thống phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Hà nam bao gồm việc lựa chọn các công cụ:
· Phần mềm hệ thống

· Ngôn ngữ lập trình và công cụ phát triển phần mềm

· Hệ quản trị CSDL 

· Mã tiếng Việt: sử dụng mã dựng sẵn trong bộ mã chuẩn tiếng Việt theo quy định.

Căn cứ vào các tiêu chí trên đây và qua việc tìm hiểu về bài toán quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được triển khai tại một số tỉnh thành trong cả nước. 

Hiện tại, các phiên bản mới nhất của công nghệ DotNet cho phép phát triển các ứng dụng chạy trên nền Web rất tốt. Ngoài ra Cơ sở dữ liệu SQL cung cấp được những giải pháp rất mạnh trong việc tổ chức lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, lưu trữ được nhiều kiểu dữ liệu khác nhau với tính ổn định cao.

Công nghệ DotNet đã cung cấp sự hỗ trợ cho XML, XML cho phép gắn dữ liệu để phân định dữ liệu đó, cho phép trình diễn các dữ liệu trên các ứng dụng sử dụng nó. XML có thể trình diễn được cả cấu trúc của dữ liệu. Điều này làm cho việc tích hợp và trao đổi dữ liệu trên ứng dụng phát triển bởi công nghệ DotNet với các ứng dụng khác trở nên dễ dàng và hiệu quả..

Với những ưu điểm nổi bật trên của công nghệ trên thì việc lựa chọn công nghệ này để phát triển phần mềm "Quản lý dữ liệu công chứng" là một giải pháp đúng đắn và tối ưu.
	Hệ điều hành máy chủ
	Window 2008 Server trở lên

	Hệ quản trị CSDL
	SQL Server (phiên bản SQL Server 2010 trở lên)

	Web server 
	IIS server

	Ngôn ngữ lập trình
	C#, ASP.Net


3. Các yêu cầu khi xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra
3.1. Về giao diện của hệ thống

- Giao diện được thiết kế hướng người dùng, thân thiện và dễ sử dụng đối với người dùng.
- Việc bố trí các hộp thoại trên các trang phải phù hợp logic theo thứ tự người dùng thao tác tránh đảo lộn các thông tin gây khó chịu cho người dùng khi đưa thông tin vào hệ thống.

- Việc thiết kế các cửa sổ giao diện đảm bảo tính nhất quán qua các thao tác của người dùng đối với các cửa sổ đó giúp người dùng có cảm giác thân thiện với hệ thống.

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ nén file sẽ hạn chế việc truyền tải dữ liệu trên đường truyền cải thiện tốc độ khi sử dụng hệ thống.

- Các thông tin phản hồi của người sử dụng trong quá trình chạy thử nghiệm sẽ được khắc phục hoàn toàn đảm bảo cho người dùng thấy thoải mái nhất trong việc sử dụng hệ thống.

- Toàn bộ thiết kế nằm vừa vặn trong vùng hiển thị theo chiều ngang của màn hình.

3.2. Hệ thống trợ giúp, hướng dẫn sử dụng, báo lỗi 

- Việc trợ giúp sẽ được xây dựng theo dạng HTML hepl được tích hợp trên cổng. 

- Hệ thống hoạt động trên môi trường Web phải hỗ trợ nhiều loại trình duyệt phổ biến như Internet Explorer, Firefox, Opera.  

- HTML help được tổ chức theo cấu trúc TreeView 

- Nội dung trợ giúp được mô tả chi tiết đến từng chức năng 

- Việc sử dụng HTML help tương đối đơn giản  bởi sự hỗ trợ tra cứu tìm kiếm của HTML help.

- Bắt lỗi đến từng hộp hội thoại giúp đỡ người dùng trong khi thao tác với hệ thống. Mặt khác việc bắt lỗi đó sẽ giúp cho vấn đề thông báo lỗi được rõ ràng hơn đối với người dùng

- Vấn đề xây dựng các giao diện tra cứu và tìm kiếm thông tin sẽ được bổ sung khi người dùng phản hồi trong quá trình vận hành hệ thống.

3.3. Bảo mật thông tin và an toàn hệ thống

- Dữ liệu được truyền đi trên mạng sẽ được mã hoá nhị phân.

- Việc quản lý và phân quyền người dùng sẽ thực hiện ở nhiều mức: 

- Phân quyền cho các đối tượng người dùng khác nhau.

- Phân quyền cho nhóm người dùng.

- Phân quyền đến từng người dùng.

- Với các mức phân quyền này sẽ tạo cho hệ thống sự mềm dẻo trong việc phân quyền cho người dùng trong hệ thống.

- Các thông tin quan trọng khi lưu trữ vào CSDL phải được mã hoá.

- Hệ thống thực hiện 4 mức bảo mật: Bảo mật mức hạ tầng phần cứng, bảo mật mức CSDL (sử dụng việc phân quyền của Cơ sở dữ liệu), bảo mật mức hệ điều hành và bảo mật trên ứng dụng (việc phân quyền người dùng).

- Hệ thống sử dụng cơ chế backup data, restore data của hệ quản trị CSDL phục vụ cho việc sao lưu và phục hồi dữ liệu của hệ thống. Xây dựng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu cho người dùng trong hệ thống giúp người dùng không cần quan tâm đến việc backup hay restore của hệ quản trị CSDL.

- Việc sao lưu dữ liệu cho phép người dùng đặt lịch về hệ thống tự thực hiện.

3.4. Các yêu cầu khác

- Hệ thống xây dựng đáp ứng được sự đa dạng việc sử dụng các bộ gõ tiếng việt hiện nay như: Unikey, VietKey…

- Việc lưu trữ và thể hiện dữ liệu trên giao diện tuân thủ chuẩn TCVN 6909:2001

4. Danh mục các tiêu chuẩn áp dụng

4.1. Tiêu chuẩn xây dựng hệ thống thông tin phần mềm
4.1.1. Tiêu chuẩn về kết nối

	TT
	Loại tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

	1
	Truyền siêu văn bản
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1 

	2
	Truyền tập tin
	FTP


	File Transfer Protocol 



	
	
	HTTP v1.1
	Hypertext Transfer Protocol version 1.1

	
	
	WebDAV
	Web-based Distributed Authoring and Versioning

	3
	Truyền thư điện tử
	SMTP/MIME
	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions

	4
	Truy cập thư mục
	LDAP v3
	Lightweight Directory Access Protocol version 3

	5
	Dịch vụ tên miền
	DNS
	Domain Name System

	6
	Giao vận mạng có kết nối
	TCP
	Transmission Control Protocol

	7
	Liên mạng LAN/WAN
	IPv4/ IPv6
	Internet Protocol version 4/ version 6

	8
	Truy cập Internet với thiết bị không dây
	WAP v2.0 
	Wireless Application Protocol version 2.0



	9
	Dịch vụ truy cập từ xa


	SOAP v1.2 


	Simple Object Access Protocol version 1.2

	
	
	WSDL v1.1 


	Web Services Description Language version 1.1

	
	
	UDDI  v3 

 
	Universal Description, Discovery and Integration version 3

	
	
	WMS Version 1.3.0
	Open GIS Web Map Service Version 1.3.0


4.1.2. Tiêu chuẩn về truy cập thông tin

	TT
	Loại tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

	1
	Chuẩn nội dung web
	HTML v4.01 
	Hypertext Markup Language version 4.01

	2
	Chuẩn nội dung web mở rộng
	XHTML v1.1
	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1

	3
	Giao diện người sử dụng
	CSS2
	Cascading Style Sheets Language Level 2

	
	
	XSL v1.0
	Extensible Stylesheet Language version 1.0

	
	
	WCAG 1.0 
	Web Content Accessibility Guidelines 1.0

	4
	Ảnh gắn với toạ độ địa lý
	GEO TIFF
	A standard Tagged Image File Format for GIS applications

	5
	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động
	WML v2.0 
	Wireless Markup Language version 2.0

	6
	Bộ ký tự và mã hóa
	ASCII


	American Standard Code for Information Interchange

	7
	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt
	TCVN 6909:2001
	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin - Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”

	8
	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách
	ECMA 262 
	ECMAScript version 3 (3rd Edition)

	9
	Chia sẻ nội dung web
	RSS v1.0


	RDF Site Summary version 1.0 

	
	
	RSS v2.0
	Really Simple Syndication version 2.0

	
	
	ATOM v1.0
	ATOM v1.0


4.1.3. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

	TT
	Loại tiêu chuẩn
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn

	1
	An toàn thư điện tử
	S/MIME v3.0
	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.0

	2
	An toàn tầng giao vận
	SSH v1.0
	Secure Shell version 1.0

	
	
	SSH v2.0
	Secure Shell version 2.0



	
	
	SSL v3.0


	Secure Socket Layer version 3.0

	
	
	TLS v1.0 
	Transport Layer Security version 1.0

	3
	An toàn truyền tập tin
	HTTPS  
	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	
	
	FTPS
	File Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	4
	An toàn truyền thư điện tử 
	SMTPS
	Simple Mail Transfer Protocol over Secure Socket Layer

	5
	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư
	POPS
	Post Office Protocol over Secure Socket Layer

	
	
	IMAPS
	Internet Message Access Protocol over Secure Socket Layer

	6
	An toàn dịch vụ DNS
	DNS-SEC
	Domain Name System Security

	7
	An toàn tầng mạng
	Ipsec – IP ESP
	Internet Protocol Security  with  IP ESP

	8
	An toàn thông tin cho mạng không dây Wi-fi
	WPA
	Wi-fi Protected Access

	
	
	WPA2
	Wi-fi Protected Access 2

	9
	Các chuẩn Giải thuật Mã hóa
	AES
	Advanced Encryption Standard

	
	
	3DES
	Triple Data Encryption Standard

	
	
	RSA
	Rivest-Shamir-Adleman (1977)

	10
	Chuẩn Giải thuật Chữ ký số
	RSA
	Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature

	11
	Giải thuật Hàm băm cho Chữ ký số
	SHA-2
	Secure Hash Algorithms-2

	
	
	MD5
	Message Digest 5

	12
	Giải thuật Khóa mã chuẩn RSA
	RSA
	Rivest-Shamir-Adleman for Digital Signature

	13
	Giải pháp Xác thực người sử dụng
	SAML v2.0
	Security Assertion Markup Language version 2.0

	14
	An toàn trao đổi bản tin XML
	XML Encryption Syntax and Processing
	XML Encryption Syntax and Processing

	
	
	XML Signature Syntax and Processing
	XML Signature Syntax and Processing

	15
	Quản lý Khóa công khai bản tin XML
	XKMS v2.0
	XML Key Management Specification version 2.0

	16
	Giao thức  An toàn thông tin cá nhân
	P3P v1.0
	Platform for Privacy Preferences Project version 1.0

	17
	Hạ tầng Khóa công khai
	PKI
	Public Key Infrastructure


4.1.4. Tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu

	TT
	Tiêu chuẩn về trao đổi, tích hợp dữ liệu

	1
	Ngôn ngữ định dạng văn bản
	XML v1.0 (4th Edition)
	Extensible Markup Language version 1.0 (4th Edition)

	2
	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử
	ebXML v2.0
	Electronic Business XML v2.0

	3
	Định nghĩa các lược đồ trong văn bản XML
	XML Schema v1.0 
	XML Schema version 1.0

	4
	Biến đổi dữ liệu
	XSL v1.0
	Extensible Stylesheet Language version 1.0

	5
	Mô hình hóa đối tượng
	UML v2.0
	Unified Modelling Language version 2.0

	6
	Mô tả tài nguyên dữ liệu
	RDF
	Resource Description Framework

	7
	Trình diễn bộ kí tự
	UTF-8


	8-bit Universal Character Set (UCS)/Unicode Transformation Format 

	8
	Khuôn thức trao đổi thông tin địa lý
	GML v3.2.1
	Geography Markup Language version 3.2.1

	9
	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý
	WFS v1.0.0
	Web Feature Service version 1.0.0 


5. Mô hình logic của hệ thống phần mềm quản lý thanh tra, kiểm tra
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6. Mô tả yêu cầu chức năng:
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	

	25. 
	
	
	
	

	26. 
	
	
	
	

	27. 
	
	
	
	

	28. 
	
	
	
	

	29. 
	
	
	
	

	30. 
	
	
	
	

	31. 
	
	
	
	

	32. 
	
	
	
	

	33. 
	
	
	
	

	34. 
	
	
	
	

	35. 
	
	
	
	

	36. 
	
	
	
	

	37. 
	
	
	
	

	38. 
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	

	40. 
	
	
	
	

	41. 
	
	
	
	

	42. 
	
	
	
	

	43. 
	
	
	
	

	44. 
	
	
	
	

	45. 
	
	
	
	

	46. 
	
	
	
	

	47. 
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	

	49. 
	
	
	
	

	50. 
	
	
	
	

	51. 
	
	
	
	

	52. 
	
	
	
	

	53. 
	
	
	
	

	54. 
	
	
	
	

	55. 
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	

	57. 
	
	
	
	

	58. 
	
	
	
	

	59. 
	
	
	
	

	60. 
	
	
	
	

	61. 
	
	
	
	

	62. 
	
	
	
	

	63. 
	
	
	
	

	64. 
	
	
	
	

	65. 
	
	
	
	

	66. 
	
	
	
	

	67. 
	
	
	
	

	68. 
	
	
	
	

	69. 
	
	
	
	

	70. 
	
	
	
	

	71. 
	
	
	
	

	72. 
	
	
	
	

	73. 
	
	
	
	

	74. 
	
	
	
	

	75. 
	
	
	
	

	76. 
	
	
	
	

	77. 
	
	
	
	


7. Chuyển đổi yêu cầu chức năng sang UseCase

	STT
	Tên Use Case
	Actor chính
	Actor phụ
	Mức độ cần thiết
	Mô tả trường hợp
	Phân loại Usecase

	1. 
	Quản trị danh mục đơn vị  hành chính
	Quản trị hệ thống 
	 
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể Xem danh sách đơn vị tham gia
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể thêm mới danh mục các đơn vị tham gia
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	2. 
	Quản lý danh mục chức vụ
	Quản trị hệ thống 
	 
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách chức vụ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể thêm mới danh sách chức vụ
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	3. 
	Quản lý danh mục địa bàn
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách địa bàn
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới địa bàn
	 

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể Chỉnh sửa địa bàn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị hệ thống có thể xóa địa bàn
	 

	4. 4
	Quản lý danh mục đơn vị hành chính
	Quản trị hệ thống
	 
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách đơn vị hành chính
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới đơn vị hành chính
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể Chỉnh sửa thông tin đơn vị hành chính
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xóa đơn vị hành chính
	

	5. 4
	Quản lý danh mục doanh nghiệp 
	Quản trị hệ thống
	
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Quản lý danh mục loại hình doanh nghiệp
	Quản trị hệ thống
	
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách loại hình doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới loại hình doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể Chỉnh sửa loại hình doanh nghiệp
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xóa loại hình doanh nghiệp
	

	7. 
	Quản lý danh mục loại hình thanh tra
	Quản trị hệ thống
	
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách loại hình thanh tra
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới loại hình thanh tra
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Quản lý danh mục hình thức thanh tra, kiểm tra
	Quản trị hệ thống
	
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem danh sách hình thức  thanh tra
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xem thêm mới hình thức  thanh tra
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể Chỉnh sửa hình thức  thanh tra
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống có thể xóa hình thức  thanh tra
	

	9. 4
	Quản lý nhóm người dùng
	Quản trị hệ thống
	
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xem danh sách nhóm người sử dụng
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể thêm mới nhóm người sử dụng
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10. 5.
	Phân người dùng vào nhóm người dùng
	Quản trị hệ thống 
	 
	B
	Use case khái quát
	Ðơn giản

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xem danh sách người dùng trong nhóm
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể thêm người dùng vào nhóm người dùng
	

	
	
	
	
	
	
	

	11. 6.
	Phân quyền cho nhóm người dùng
	Quản trị hệ thống 
	 
	B
	Use case khái quát
	Ðơn giản

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xem danh sách quyền của nhóm người dùng 
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể thêm quyền cho nhóm người dùng
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xóa quyền khỏi nhóm người sử dụng
	

	12. 6.
	Phân quyền cho nhóm người dùng
	Quản trị hệ thống 
	 
	B
	Use case khái quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xem danh sách người sử dụng
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể thêm mới người sử dụng
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể xóa người sử dụng
	

	
	
	
	
	
	Quản trị hệ thống  có thể chỉnh sửa thông tin người sử dụng
	

	13. 8.
	Quản lý kế hoạch thanh tra
	Chuyên viên đơn vị
	
	B
	Use case tổng quát
	Phức tạp

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị có thể xem danh sách kế hoạch thanh tra đã nhập
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị có thể thêm mới thông tin kế hoạch thanh tra 
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị có thể chỉnh sửa thông tin kế hoạch thanh tra đã nhập
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị có thể xóa thông tin kế hoạch thanh tra 
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xem danh sách kế hoạch thanh tra do các đơn vị khác nhập
	

	14. 
	Xây dựng bản kế hoạch thanh tra toàn tỉnh
	Chuyên viên thanh tra tỉnh
	 
	B
	Use case tổng quát
	Phức tạp

	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xem danh sách thông tin thanh tra theo đơn vị đã nhập
	 

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xem danh sách thông tin thanh tra theo đối tượng thanh tra (các đơn vị bị thanh tra)
	

	 
	 
	 
	 
	 
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xem chi tiết kế hoạch thanh tra của một đối tượng thanh tra
	 

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh hiệu chỉnh kế hoạch thanh tra của đơn vị 
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xóa kế hoạch trong bảng kế hoạch chung
	

	15. 
	Phê duyệt kế hoạch thanh tra 
	Chánh thanh tra 
	
	B
	Use case tổng quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Chánh thanh tra có thể xem kế hoạch thanh tra chung.
	

	
	
	
	
	
	Chánh thanh tra có thể sửa kế hoạch thanh tra chung
	

	
	
	
	
	
	Chánh thanh tra có thể xóa kế hoạch thanh tra chung
	

	
	
	
	
	
	Chánh thanh tra đồng ý phê duyệt kế hoạch thanh tra chung
	

	16. 11.
	Gửi lại kế hoạch thanh tra cho từng đơn vị
	Chuyên viên thanh tra tỉnh
	
	B
	Use case tổng quát
	Đơn giản

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể xem danh sách kế hoạch thanh tra từng đơn vị đã được phê duyệt
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên thanh tra tỉnh có thể gửi danh sách kế hoạch thanh tra từng đơn vị đã được phê duyệt cho các đơn vị
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Tạo hồ sơ thanh tra
	Trưởng đoàn thanh tra
	 
	B
	Use case tổng quát
	Trung bình

	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng đoàn thanh tra có thể xem danh sách hồ sơ đã tạo
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Trưởng đoàn thanh tra có thể tạo mới hồ sơ thanh tra
	 

	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn thanh tra có thể chỉnh sửa hồ sơ thanh tra
	

	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn thanh tra có thể xóa hồ sơ thanh tra chưa đưa vào lưu trữ
	

	
	
	
	
	
	Trưởng đoàn thanh tra có thể chuyển hồ sơ thanh đưa vào lưu trữ
	

	18. 18
	Tra cứu và tìm kiếm kế hoạch thanh tra
	Chuyên viên, Thanh tra viên, lãnh đạo đơn vị
	Người dung bên ngoài
	B
	Use case tổng quát
	Trung bình

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị, chuyên viên thanh tra tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, người sử dụng có thể tra cứu tìm kiếm kế hoạch thanh tra theo nhiều tiêu chí
	

	
	
	
	
	
	Chuyên viên đơn vị, chuyên viên thanh tra tỉnh, lãnh đạo các đơn vị, người sử dụng có thể xem danh sách kế hoạch thanh tra đơn vị.
	


8. Mô hình UseCase
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9. Đào tạo và chuyển giao công nghệ

9.1.Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cán bộ vận hành và duy trì hệ thống hoạt động thông suốt, cán bộ sử dụng phần mềm phục vụ tốt cho công việc.

9.2. Đối tượng đào tạo

Các đối tượng được đào tạo trong phần mềm: Cán bộ làm công tác thanh tra các đơn vị, cán bộ thanh tra tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo thanh tra tỉnh
9.3.Nội dung đào tạo 

Đào tạo cán bộ quản trị và các cán bộ sử dụng phần mềm:

- Nắm bắt được toàn bộ cách thức cài đặt và triển khai hệ thống nếu có sự cố thì có thể khắc phục được

- Nắm bắt tốt nghiệp vụ của từng đối tượng đối với chương trình để điều khiển hệ thống một cách hiệu quả

- Nắm bắt được những chức năng của phần quản trị hệ thống 

- Khắc phục các lỗi người dùng và các lỗi do hệ thống hoặc phần mềm gây ra.

- Kiểm tra thực tế để đánh giá kết quả đào tạo thông qua bài kiểm tra sơ bộ hiểu biết về hệ thống phần mềm.

9.4.Phương thức đào tạo

- Tập huấn sử dụng hệ thống đối với đối tượng quản trị hệ thống gồm 1 khóa.
- Tổ chức một lớp học tập trung, 01 lớp đối với Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Thanh tra tỉnh.
- Tập huấn 01 lớp học  đối cán bộ làm công tác Thanh tra các Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
9.5.Thời gian đào tạo: Đào tạo tập trung 02 ngày.
10. Hợp tác quốc tế: không
12. Tiến độ thực hiện
	TT
	Các nội dung, công việc thực hiện chủ yếu

(Các mốc đánh giá chủ yếu)
	Sản phẩm phải đạt
	Thời gian

(BĐ - KT)
	Người, cơ quan thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Xây dựng thuyết minh đề cương nghiên cứu
	Đề cương nghiên cứu
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	2
	Khảo sát, thu thập số liệu, phân tích, đánh giá thực trạng
	Báo cáo số liệu
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	3
	Xây dựng phần mềm
	Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra 
	
	Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	4
	Cài đặt, chuyển giao công nghệ
	Cài đặt, chuyển giao công nghệ
	
	Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	5
	Theo dõi, điều chỉnh
	Chạy thử nghiệm phần mềm
	
	Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	6
	Đào tạo, tập huấn
	Sử dụng phần mềm
	
	Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	7
	Hội thảo trước khi nghiệm thu cấp cơ sở
	Các báo cáo tham luận góp phần hoàn thiện BC chính thức
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	8
	Viết Báo cáo chính thức, BC tóm tắt, hoàn thiện các Hồ sơ chuẩn bị cho nghiệm thu cấp cơ sở và nghiệm thu chính thức
	Các báo cáo và hồ sơ theo quy định và Hợp đồng đã ký
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	9
	Nghiệm thu cấp cơ sở
	Các báo cáo tham luận góp phần hoàn thiện báo cáo chính thức
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam

	10
	Hoàn thiện chỉnh sủa các BC, hồ sơ theo góp ý; nộp Báo cáo, các Hồ sơ theo quy định về Sở KHCN; HĐ tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức cấp tỉnh 
	Các Báo cáo và hồ sơ hoàn thiện theo yêu cầu
	
	Thanh tra tỉnh và Công ty Cổ phần Công nghệ VSD Việt Nam


V. Kết quả của đề tài
1. Dạng kết qủa dự kiến của đề tài

	TT
	I
	II
	III

	1
	Ngôn ngữ lập trình C#, ASP.Net
	- Công cụ pháp triển Hệ thống: Phát triển trên công nghệ DotNet của Microsoft 

- Cơ sở sữ liệu: Sử dụng hệ quản trị CSDL MS SQL Server 
	- Báo cáo kinh tế kỹ thuật

- Đĩa CD và tài liệu


2. Yêu cầu khoa học đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả II, III)
	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học
	Chú thích

	1
	Sản phẩm: Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra 
	Phần mềm hoạt động ổn định, công nghệ xây dựng phần mềm tiên tiến nhất hiện nay, mang tính mở rộng khi có nhu cầu mới
	


3. Yêu cầu kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng đối với sản phẩm tạo ra (dạng kết quả I)
	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Dự kiến số lượng sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra 
	Bộ
	Hoạt động ổn định trên môi trường mạng
	
	
	


4. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

Các đối tượng được đào tạo trong phần mềm: Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Thanh tra tỉnh; cán bộ làm công tác thanh tra các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
5. Các tác động của kết quả nghiên cứu (ngoài tác động đã nêu tại mục 18 trên đây)

5.1. Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN:

 Các đối tượng được đào tạo trong phần mềm: Cán bộ làm công tác thanh tra các đơn vị, cán bộ thanh tra tỉnh, lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo thanh tra tỉnh

 Nội dung đào tạo: 

Đào tạo cán bộ quản trị và các cán bộ sử dụng phần mềm:

- Nắm bắt được toàn bộ cách thức cài đặt và triển khai hệ thống nếu có sự cố thì có thể khắc phục được

- Nắm bắt tốt nghiệp vụ của từng đối tượng đối với chương trình để điều khiển hệ thống một cách hiệu quả

- Nắm bắt được những chức năng của phần quản trị hệ thống 

- Khắc phục các lỗi người dùng và các lỗi do hệ thống hoặc phần mềm gây ra.

- Kiểm tra thực tế để đánh giá kết quả đào tạo thông qua bài kiểm tra sơ bộ hiểu biết về hệ thống phần mềm.

5.2. Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:

- Dễ dàng quản lý công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn, giảm thiểu các công tác thủ công trong quá trình thanh tra; 

- Tra cứu thông tin dễ dàng giúp cho công tác của ngành

- Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp trên môi trường mạng, kết nối chia sẻ thông tin giữa các đơn vị.
- Giúp cho lãnh đạo kiểm soát được công việc cần thực hiện, hỗ trợ phối hợp công tác với các bộ phận khác được nhanh chóng kịp thời.

5.3. Đối với kinh tế - xã hội:

- Dễ dàng tra cứu thông tin chính xác và đầy đủ các kế hoạch, hồ sơ đã được cập nhật trên phần mềm, giảm thiểu các công tác thủ công trong việc tra cứu thông tin và đối chiếu kế hoạch. 

- Xây dựng phần mềm quản lý công tác thanh tra, kiểm tra góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo nên nền tảng cho việc áp dụng các lĩnh vực chuyên môn khác.
VI. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài
1. Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài 
2. Liên kết với sản xuất và đời sống

Sau khi phần mềm hoàn thành đưa vào sử dụng, đối tượng sử dụng là: Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Thanh tra tỉnh; cán bộ làm công tác thanh tra các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

3. Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài
	TT
	Họ và Tên
	Cơ quan công tác
	Số tháng làm việc 

	A
	Chủ nhiệm đề tài
	
	4

	1
	Nguyễn thỉ Hải Yến
	Thanh tra tỉnh
	

	B
	Cán bộ tham gia nghiên cứu
	
	2

	1
	Phạm Mạnh Hùng
	Thanh tra tỉnh
	2

	2
	Đào Đình Trường
	Thanh tra tỉnh
	2

	3
	Trần Văn Toàn
	Thanh tra tỉnh
	2

	4
	Trần Đình Thịnh
	Thanh tra tỉnh
	2

	5
	Hà Đức Sơn
	Thanh tra tỉnh
	2

	6
	Lê Minh Đức
	Thanh tra tỉnh
	2

	7
	Ninh Đức Luân
	Thanh tra tỉnh
	2

	8
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	Thanh tra tỉnh
	2



VII. DỰ TOÁN, NGUỒN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cơ sở lập dự toán

1.1. Các văn bản hướng dẫn lập dự toán:

- Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT;

- Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

- Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

- Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước

- Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

- Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/09/2010 của bộ Thông tin và  Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.
- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

- Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

· Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Công văn số 2589/BTTTT-UDCNTT ngày 24 tháng 8 năm 2011 về việc Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ
· Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

· Quyết định 993/QĐ-BTTTT ngày 01/07/2011 của Bộ Thông tin và truyền thông Công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

· Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

· Báo giá của các đơn vị xây dựng phần mềm trên thị trường.

1.2. Các văn bản quy định về định mức - đơn giá, mức chi:

- Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT;

- Các định mức, đơn giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo quy định của Nghị định số 102/2009/NĐ-CP;

- Các định mức, đơn giá, lương lao động bình quân, giá ca máy và thiết bị thi công, vật liệu tính trực tiếp vào chi phí phục vụ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ quản lý ngành, các địa phương ban hành trước ngày Nghị định số 102/2009/NĐ-CP có hiệu lực (01/01/2010), áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 75 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. 

2. Dự toán chi tiết.
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Thuê khoán chuyên môn
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


(Giải trình chi tiết tại phụ lục kèm theo)
3. Phương án tổ chức thực hiện, đưa vào vận hành, khai thác.

Áp dụng cho các đơn vị có thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra địa bàn tỉnh Hà Nam; thực hiện phối hợp về thanh tra, kiểm tra  của các cơ quan địa phương và Trung ương trên địa bàn tình Hà Nam.
Hà  Nam, ngày     tháng 02  năm 2019
	Đại diện
cơ quan chủ trì đề tài


	Chủ nhiệm đề tài
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